	Họ và tên:....................................................
Lớp:................ Mã đề: 001
	KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Tin học – Khối 11


A. Phần trắc nghiệm (8đ): Hãy khoanh tròn vào những đáp án mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Từ nào sau đây không phải từ khoá?     
a. Var


b. Begin

c. Sqrt

d. Program

Câu 2: Câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng:

a. Const n = 20;
b. Const n : 20;
c. Const n := 20;

d. Const n 20;

Câu 3: Biểu thức toán học sau đây biểu diễn dưới dạng NNLT Pascal như thế nào?
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a. (a+b) + sqrt(a*a+2*b*c)/(c-a/(a+b))

b. (a+b) + sqr(a*a+2*b*c)/c-a/(a+b)

c. (a+b) + sqrt(sqr(a) +2*b*c/c-a/(a+b)

d. (a+b) + sqr(sqrt(a)+2*b*c)/(c-a/(a+b))

Câu 4: Cách viết nào sau đây là đúng trong câu lệnh lặp For:

a. FOR <biến đếm>  = <giá trị đầu> TO <giá trị cuối> DO <Câu lệnh> ;

b. FOR <biến đếm> := <giá trị cuối> TO <giá trị đầu> DO <Câu lệnh> ;

c. FOR <biến đếm> := <giá trị đầu> DOWNTO <giá trị cuối> DO <Câu lệnh> ;

d.   FOR <biến đếm> := <giá trị đầu> TO <giá trị cuối> DO <Câu lệnh> ;

Câu 5: Cho chương trình:
Write (‘Moi nhap x =  ‘); readln(x);


y := (x+2)*x - 5; writeln(‘Gia tri cua y = ’, y);

Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là:             a. 13
    b. 3           c. 5
      c. 7

Câu 6: Với câu lệnh gán:       x :=  (-b – sqrt(D))/(2*a);

Kiểu dữ liệu của x cần khai báo là:    
a. Integer             b. Longint             c. Real
         d. Boolean
Câu 7: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?

a. Writeln(‘Nhập x = ’);
           b. read(x);

 c. Readln(x);          d. Cả b và c đúng
Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:       
if (a+b)*(a+b) <=100 then  s:=(a+b)*(a+b) else  s:= 2*a*b;

Khi nhập a = 5, b = 6 thì kết quả s bằng:   
a. 121

 b. 60
     c. 49
   d. 94
Câu 9: Để in ra dãy số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , Ta sử dụng lệnh:
a. For i:=1 To 10 do write('1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'); 
    b. For i:=1 To 10 do write(i); 

c. For I : = 1 To 10 Do write(I ,' '); 

 
    d. For I :=1 To 10 Do write('I ');
Câu 10: Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal
a. abc_123

b. _123abc

c. 123_abc

d. abc123

Câu 11: Kết quả trả về của biểu thức quan hệ có kiểu dữ liệu nào sau đây:

a. Integer          b. Char
        c. Boolean
             d. Real

Câu 12: Các biến x, n1, n2 phải được khai báo như thế nào thì cấu trúc lặp sau thực hiện được: 

  FOR x := n1 TO n2 DO Begin ………End; 

a. Var x: integer ;  n1, n2: real; 

b. Var x, n1, n2: integer; 

c. Var x, n1, n2: real; 


d. Var n1, n2: char; x: integer; 

Câu 13: Cho đoạn chương trình:
I := 1;
S := 0;

While S < 25 Do


begin 



S := S + 3;



I := I +1;


end;

Kết quả I bằng bao nhiêu sau khi thực
hiện chương trình? 

a.  1 

b.  5 

c.  9 

d. 10   

Câu 14: Cho đoạn chương trình: 

S := 0; i := 1;

While i <= 10 Do


begin 



S := S + i;



i := i +1;

end;
Đoạn lệnh nào sau đây cũng thực hiện 
công việc như trên?

a. S := 0; For i:=1 to n do S := S+i;

b. S := 0; For i:=1 to 10 do S := S+i;

c. S := 0; For i:=1 to (10-1) do S := S+i;

d. S := 0; For i:= 10 downto 1 do 




 Begin S :=S+i; i := i -1; End;

Câu 15. Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal ?

a. S := S+i ;
b. a + b := 1000 ; 
c. cd := 50 ;

d. a := a*2 ;

Câu 16: Trong NNLT Pascal, để chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím: 

a. Alt + F9

b. Shift + F9

c. Ctrl + F9

    d. Ctrl + Alt + F9

B. Phần tự luận (2đ)

Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:
- Nhập vào 2 số nguyên m, n (m < n)

- Tính và đưa ra màn hình số lượng các giá trị chia hết cho 3 có trong đoạn [m,n].


Chương trình: 

	Var   m, n, i , dem: integer;
	0.5 đ

	BEGIN

      Write( ‘ Nhap m,n:’); Readln(m,n);
	0.25 đ

	      dem := 0;
	0.25 đ

	      For i := m to n Do
	0.25 đ

	          If  ( i  mod 3 = 0 ) then dem := dem + 1 ;
	0.5 đ

	      Writeln(‘KQ la:’, dem);

      Readln;

END.
	0.25 đ


	Họ và tên:....................................................

Lớp:................ Mã đề: 002
	KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Tin học – Khối 11


A. Phần trắc nghiệm (8đ): Hãy khoanh tròn vào những đáp án mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Hãy chọn trong các biểu diễn dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Turbo Pascal:


a. 1.24E-5

b. ’****1234’

b. false

d. “Tin hoc 11”
Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


“(A)..........là đại lượng có giá trị không thay đổi;(B) .......... là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình”. 

Câu 3: Biểu thức toán học sau đây biểu diễn dưới dạng NNLT Pascal như thế nào?
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a. (a+b) + sqrt(a*b+2*b*c)/(c-a/(a+b))


b. (a+b) + sqrt(2*a*b+2*b*c)/(c-a/(a+b))

c. (a+b) + sqrt(2*a*b +2*b*c/c-a/(a+b)


d. (a+b) + sqr(2*a*b+2*b*c)/(c-a/(a+b))

Câu 4: Hãy chỉ ra cú pháp lệnh rẽ nhánh dạng đầy đủ:

a.  IF <Điều kiện> THEN <Câu lệnh 1> ELSE <Câu lệnh 2>;

b.  IF <Điều kiện> THEN <Câu lệnh 1>; ELSE <Câu lệnh 2>;

c.  IF <Điều kiện> THEN <Câu lệnh>;           

d.  IF <Điều kiện> ELSE <Câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2>;

Câu 5: Với cú pháp: While <Điều kiện> Do <Câu lệnh>;     Điều kiện là:     

a. Biểu thức số học
    b. Biểu thức logic    c. Biểu thức quan hệ     d. Cả b và c đều đúng
Câu 6: Để tính S=5+6+7+8+9+10, ta gán S:=0; For i:=5 to 10 do … Điền vào dấu “…” lệnh nào sau đây?

a. S:=S+i;

  b. S:=S+1;


c. S:=S+2;

d. S:=S+5;

Câu 7: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là: 

a. Sqrt(x);

b. Sqr(x);

c. Abs(x);

d. Exp(x);

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:            if (a+b)*(a+b) =100 then  s := (a*a + b*b) else  s := 4*a*b;

Khi nhập a = 5, b = 5 thì kết quả s bằng:   
a. 100

   b. 60

     c. 49

   d. 50

Câu 9: Biểu thức điều kiện có ở câu 8 là dạng Biểu thức:
a. Biểu thức quan hệ      b. Biểu thức logic
  c. Biểu thức số học   d. Đáp án khác

Câu 10: Lệnh read(x) mang ý nghĩa gì?

a. Gán giá trị của x bằng 0
           b. Xuống dòng

c. Hiện  ký tự "x" ra màn hình
       d. Nhập giá trị cho biến x  từ bàn phím
Câu 11: Các biến x, n1, n2 phải được khai báo như thế nào thì cấu trúc lặp sau thực hiện được: 

FOR x := n1 TO n2 DO Begin ………End; 

a. Var x: integer ;  n1, n2: real; 
b. Var x, n1, n2: real;

c. Var x, n1, n2: integer;

d. Var n1, n2: char; x: integer; 

Câu 12: Từ khóa nào sau đây dùng để khai báo thư viện?

a. VAR          

b. CONST

c. PROGRAM


d. USES

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

I := 1;
S := 0;

While S < 25 Do


begin 



S := S + i;



I := I +2;


end;

Kết quả I bằng bao nhiêu? 

a.   9 

b.  10

c.  11 

d.  12   

Câu 14: Trong NNLT Pascal, để lưu lại chương trình ta dùng phím (tổ hợp) phím nào? 

a. Alt + F9

b. F2

c. Ctrl + F9

d. F3

Câu 15: Cho đoạn chương trình: 

Dem:=1; i := 1;

While i <= 10 Do

     If (i mod 2 <>0) Then         Begin
Dem := Dem + 1;  i := i +1;    End;                 

Lệnh nào sau đây cũng thực hiện công việc như trên?

a. Dem :=1; For i :=1 to 10 do 



If (i mod 2 <>0) Then Dem := Dem + 1;

b. Dem :=1; For i :=1 to n do If (i mod 2 <>0) Then S := S+i;

c. Dem :=1; For i :=1 to (10 - 1) do Dem := Dem + 1;

d. Dem :=1; For i := 10 downto 1 do  Begin S :=S+i; i := i -1; End;

Câu 16: Câu lệnh X := Y ; có nghĩa là: 

a. Gán giá trị X cho Y



b. Gán giá trị Y cho X


c. So sánh xem X có bằng Y hay không

d. Ý nghĩa khác

B. Phần tự luận (2đ)
Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:

- Nhập vào 2 số nguyên a, b (a < b)

- Tính và đưa ra màn hình tổng các giá trị lẻ có trong đoạn [a,b].

Chương trình: 

	Var   a, b, i : integer;
          S: longint;
	0.5 đ

	BEGIN
      Write( ‘ Nhap a,b:’); Readln(a,b);
	0.25 đ

	      S := 0;
	0.25 đ

	      For i := a to b Do
	0.25 đ

	          If  ( i  mod 2 <> 0 ) then S := S + i ;
	0.5 đ

	      Writeln(‘KQ la:’, S);
      Readln;

END.
	0.25 đ
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